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Mở rộng chi nhánh, đại lý tại:
Hà Nội, Thái Bình, Nam Định,
Quảng Ninh, Ninh Bình, 
Thanh Hóa, Nghệ An, ...

2000

2012-2019

2007

Công ty TNHH Nội Thất
Phương Nam thành lập

Tư vấn, thiết kế, sản xuất 
      nội - ngoại thất gỗ tự nhiên,
      gỗ công nghiệp

Cung cấp nguyên - vật liệu
ngành sản xuất nội thất
Thi công công trình xây dựng
dân dụng nhỏ và vừa

Lĩnh vực

Công ty TNHH 
Nội Thất Khả Ngân 

thành lập tại Đà Nẵng2024
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ALPHA HOME 
được đăng ký 

bảo hộ thương hiệu

Phát triển, nhập khẩu phụ kiện nhà
bếp - tủ bếp cao cấp SUS 304 mang
thương hiệu ALPHA HOME
Cung ứng phụ kiện nội thất, phụ kiện
nhà tắm
Thi công xây dựng, sửa chữa công
trình dân dụng nhỏ và vừa

Lĩnh vực



THƯ NGỎ
      Qua 25 năm hình thành và phát triển trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế,
sản xuất nội thất - bếp và cung ứng phụ kiện, Công ty TNHH Nội Thất
Khả Ngân (được phát triển bởi Công ty TNHH Nội Thất Phương Nam)
tự hào mang đến sản phẩm - dịch vụ tới quý khách hàng với tiêu chí:
Tinh tế - Chất lượng - Giá cả cạnh tranh. ALPHA HOME – thương hiệu
phụ kiện tủ bếp cao cấp – được nghiên cứu, phát triển và sản xuất
nhằm nâng tầm sự hiện đại cho không gian bếp, tạo nên sự tiện nghi và
tinh tế cho gia đình Việt. 

     Chúng tôi tự hào mang đến những sản phẩm và dịch vụ chất lượng
cao, phục vụ khách hàng trên khắp mọi miền đất nước.  Các sản phẩm
của ALPHA HOME đã và đang nhận được sự tin tưởng, đón nhận từ
khách hàng, trở thành lựa chọn hàng đầu cho không gian bếp hiện đại.
Sự xuất hiện ngày càng nhiều của ALPHA HOME trong căn bếp gia
đình Việt là minh chứng rõ nét nhất cho chất lượng vượt trội và giá trị
dài lâu mà chúng tôi hướng tới.

      Chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để đáp ứng tốt nhất mọi nhu
cầu của khách hàng, mang đến sự tiện nghi và thẩm mỹ hoàn hảo cho
mọi không gian bếp. Sự hài lòng của khách hàng chính là động lực để
chúng tôi không ngừng phát triển và hoàn thiện. 

       ALPHA HOME mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, đóng
góp từ khách hàng để ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm và
dịch vụ. Chúc quý khách hàng có những trải nghiệm tốt nhất với các
sản phẩm và dịch vụ của ALPHA HOME.

Trân trọng!



MỤC LỤC
Sản phẩm ALPHA HOME

1 Giá Bát Đĩa Nâng Hạ Nan Oval Màu Ghi INOX 304

2 Giá Bát Đĩa Nâng Hạ Màu Ghi INOX 304

03

04
3 Giá Bát Đĩa Nâng Hạ Màu Trắng INOX 304

4 Giá Bát Đĩa Nâng Hạ Full INOX 304

5 Giá Bát Đĩa Cố Định Nan Oval Màu Ghi INOX 304

6 Giá Bát Đĩa Cố Định 2 Tầng INOX 304

7 Giá Bát Đĩa Cố Định 2 Tầng Màu Ghi INOX 304

8 Giá Bát Đĩa Cố Định Chữ V 2 Tầng INOX 304

05
06
07

08

09

10

9 Giá Bát Đĩa Nan Dẹt INOX 304

10 Giá Xoong Nồi Nan Dẹt INOX 304

12

13
11 Giá Gia Vị Dao Thớt Đa Năng INOX 304

12 Giá Gia Vị Nan Dẹt INOX 304

14

15
13 Thùng Đựng Gạo Thông Minh Mặt Kính Cường Lực INOX

14 Khay Chia Thìa Dĩa Đũa

15 Thùng Rác Âm Tủ Gắn Cánh 2 Khoang 10 + 20L

16 Thùng Rác Âm Tủ Gắn Cánh 2 Khoang 20 + 20L

17 Kệ Đồ Khô 4 Tầng Nan Dẹt INOX 304

18 Kệ Đồ Khô 6 Tầng Nan Dẹt INOX 304

16
17

18

21

22
19 Kệ Đồ Khô 6 Tầng Nan Tròn INOX 304

20 Kệ Góc Xoay 180 Độ INOX 304

23

21 Kệ Góc Liên Hoàn INOX 304

22 Kệ Góc Mở Toàn Phần INOX 304

26

23 Tay Nâng Cánh Tủ Bếp ALPHA HOME 28

Phụ Kiện Tủ Bếp Trên

Phụ Kiện Tủ Bếp Dưới

Kệ Đồ Khô - Tủ Kho

Kệ Tủ Góc

Tay Nâng Cánh Tủ Bếp

19

25

27
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PHỤ KIỆN
Tủ Bếp Trên
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Kitchen Accessories & More

GIÁ BÁT ĐĨA 
DI ĐỘNG NAN OVAL

Tính năng sản phẩm
Màu sắc: ghi, INOX
Chất liệu: INOX 304
Nan INOX: nan Oval
Tải trọng: 12 - 15 kg

           Mã                   Khoang tủ               Kích thước sản phẩm                       Đơn giá 
       sản phẩm                                              (rộng*sâu*cao) mm                         (VND)

 ONH800                800                       765x280x650                     10,100,000

Trợ lực: tới 15 kg
Động cơ vận hành êm ái 
Thiết kế khoa học, chống trơn trượt

 ONH900                900                       865x280x650                     10,400,000

 ONH700                700                       665x280x650                       9,800,000
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GIÁ BÁT ĐĨA 
DI ĐỘNG MÀU GHI

Tính năng sản phẩm

           Mã                   Khoang tủ                Kích thước sản phẩm                      Đơn giá 
       sản phẩm                                              (rộng*sâu*cao) mm                         (VND)

 NH700                  700                       665x280x650                      8,950,000

 NH800                  800                       765x280x650                      9,300,000

 NH900                  900                       865x280x650                      9,600,000

Màu sắc: ghi, INOX
Chất liệu: INOX 304
Nan INOX: nan tròn
Tải trọng: 12 - 15 kg

Trợ lực: tới 15 kg
Động cơ vận hành êm ái 
Thiết kế khoa học, chống trơn trượt

Kitchen Accessories & More
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GIÁ BÁT ĐĨA 
DI ĐỘNG MÀU TRẮNG

Tính năng sản phẩm

           Mã                   Khoang tủ               Kích thước sản phẩm                       Đơn giá 
       sản phẩm                                              (rộng*sâu*cao) mm                         (VND)

 WNH800              800                       765x280x650                        9,300,000

Màu sắc: Trắng
Chất liệu: INOX 304
Nan INOX: nan tròn
Tải trọng: 12 - 15 kg
Trợ lực: tới 15 kg
Động cơ vận hành êm ái 
Thiết kế khoa học, màu
sắc tinh tế

Kitchen Accessories & More

 WNH900              900                       865x280x650                        9,600,000

 WNH700              700                       665x280x650                        8,950,000
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GIÁ BÁT ĐĨA DI ĐỘNG 
FULL INOX

Tính năng sản phẩm

           Mã                   Khoang tủ               Kích thước sản phẩm                       Đơn giá 
       sản phẩm                                              (rộng*sâu*cao) mm                         (VND)

FNH800                800                       765x280x650                      13,100,000

Chất liệu: full INOX 304
Màu sắc: INOX
Tải trọng: 12 - 15 kg

Trợ lực: tới 15 kg
Động cơ vận hành êm ái 
Thiết kế khoa học, chống trơn trượt

Kitchen Accessories & More

FNH900                900                       865x280x650                      13,400,000

FNH700                700                       665x280x650                      12,800,000



           Mã                   Khoang tủ               Kích thước sản phẩm                       Đơn giá 
       sản phẩm                                              (rộng*sâu*cao) mm                          (VND)
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GIÁ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH 
NAN OVAL MÀU GHI

 OCD800               800                       765x250x600                      3,100,000

Tính năng sản phẩm
Màu sắc: Ghi
Chất liệu: INOX 304
Nan INOX: nan Oval
Tải trọng: 10 - 12kg
Dễ dàng lắp đặt
Khay chứa nước tiện lợi, tinh tế
Nan Oval tinh tế, màu sắc trang nhã

Kitchen Accessories & More

 OCD900               900                       865x250x600                      3,300,000

 OCD700               700                       665x250x600                      2,900,000



           Mã                   Khoang tủ               Kích thước sản phẩm                       Đơn giá 
       sản phẩm                                              (rộng*sâu*cao) mm                         (VND)
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 CD700                  700                       665x250x600                      2,300,000

GIÁ BÁT ĐĨA 
CỐ ĐỊNH NAN TRÒN

 CD800                  800                       765x250x600                      2,500,000

 CD900                  900                       865x250x600                      2,600,000

Tính năng sản phẩm
Màu sắc: INOX
Chất liệu: INOX 304
Nan INOX: nan tròn
Tải trọng: 10 - 12kg
Dễ dàng lắp đặt
Khay chứa nước tiện lợi, tinh tế
Thiết kế phù hợp với mọi nhu cầu 

Kitchen Accessories & More



           Mã                   Khoang tủ               Kích thước sản phẩm                      Đơn giá 
       sản phẩm                                              (rộng*sâu*cao) mm                         (VND)
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GIÁ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH 
NAN TRÒN MÀU GHI

 BCD800               800                       765x250x600                      2,500,000

Tính năng sản phẩm
Màu sắc: Ghi
Chất liệu: INOX 304
Nan INOX: nan tròn
Tải trọng: 10 - 12kg
Dễ dàng lắp đặt
Khay chứa nước tiện lợi, tinh tế
Khung giá chắc chắn, màu ghi tinh tế

Kitchen Accessories & More

 BCD900               900                       865x250x600                      2,700,000

 BCD700               700                       665x250x600                      2,300,000
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GIÁ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH 
2 TẦNG - CHỮ V

           Mã                   Khoang tủ               Kích thước sản phẩm                       Đơn giá 
       sản phẩm                                              (rộng*sâu*cao) mm                         (VND)

 KV700                  700                       665x265x450                         905,000

 KV800                  800                       765x265x450                      1,050,000

 KV900                  900                       865x265x450                      1,120,000

Tính năng sản phẩm
Màu sắc: INOX
Chất liệu: INOX 304
Nan INOX: nan dẹt
Tải trọng: 10 - 12kg
Dễ dàng lắp đặt
Khay chứa nước tiện lợi, dễ vệ sinh
Thiết kế khoa học, chống trơn trượt

Kitchen Accessories & More



PHỤ KIỆN
Tủ Bếp Dưới
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GIÁ BÁT ĐĨA 
NAN DẸT INOX 304

Tính năng sản phẩm

Sản phẩm tinh tế, thẩm mỹ cao
Thiết kế khoa học giúp dễ dàng lấy
bát đĩa
Ray trượt giảm chấn, vận hành êm ái
Không gỉ sét, bền bỉ
Khay chứa nước tiện lợi, dễ vệ sinh

           Mã                   Khoang tủ               Kích thước sản phẩm                      Đơn giá 
       sản phẩm                                              (rộng*sâu*cao) mm                         (VND)

 GB700                  700                       665x460x180                      2,750,000

 GB800                  800                       765x460x180                      2,900,000

 GB900                  900                       865x460x180                      3,050,000

Kitchen Accessories & More
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           Mã                   Khoang tủ               Kích thước sản phẩm                       Đơn giá 
       sản phẩm                                              (rộng*sâu*cao) mm                         (VND)

 XN700                  700                       665x460x180                      2,650,000

 XN800                  800                       765x460x180                      2,800,000

 XN900                  900                       865x460x180                      2,950,000

Tính năng sản phẩm

Sản phẩm tinh tế, thẩm mỹ cao
Thiết kế khoa học giúp dễ dàng lấy
xoong nồi
Ray giảm chấn, vận hành êm ái
Chất liệu cao cấp, bền bỉ
Khay chứa nước tiện lợi, dễ vệ sinh

Kitchen Accessories & More

GIÁ XOONG NỒI 
NAN DẸT INOX 304
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GIÁ GIA VỊ 
DAO THỚT ĐA NĂNG

Tính năng sản phẩm
Sản phẩm tinh tế, thẩm mỹ cao
Thiết kế khoa học giúp căn bếp ngăn nắp
Chất liệu INOX 304, không gỉ sét
Ray trượt giảm chấn, vận hành êm ái 
Khay chứa nước dễ vệ sinh

           Mã                   Khoang tủ               Kích thước sản phẩm                      Đơn giá 
       sản phẩm                                              (rộng*sâu*cao) mm                         (VND)

 GV250                  250                       215x470x480                      3,200,000

 GV300                  300                       265x470x480                      3,250,000

 GV350                  350                       315x470x480                      3,300,000

 GV400                  400                       365x470x480                      3,350,000

Kitchen Accessories & More
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GIÁ GIA VỊ
NAN DẸT

           Mã                   Khoang tủ               Kích thước sản phẩm                       Đơn giá 
       sản phẩm                                              (rộng*sâu*cao) mm                         (VND)

Tính năng sản phẩm
Sản phẩm tinh tế, thẩm mỹ cao
Thiết kế khoa học, tối ưu căn bếp
Chất liệu INOX 304, không gỉ sét. bền bỉ
Ray giảm chấn, vận hành êm ái
Khay chứa nước dễ vệ sinh

Kitchen Accessories & More

 G250                   250                        215x470x480                        3,200,000

 G300                   300                        265x470x480                        3,250,000

 G350                   350                        315x470x480                        3,300,000

 G400                   400                        365x470x480                        3,350,000
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THÙNG ĐỰNG GẠO INOX
MẶT KÍNH CƯỜNG LỰC 

Tính năng sản phẩm
Màu sắc: TRẮNG - ĐEN
Sức chứa: 20 kg

           Mã                   Khoang tủ               Kích thước sản phẩm                       Đơn giá 
       sản phẩm                                              (rộng*sâu*cao) mm                         (VND)

 Thùng gạo trắng      300                       300x465x650                      2,450,000

 Thùng gạo đen        300                       300x465x650                      2,450,000

Thùng gạo INOX, bền bỉ, an toàn, vệ sinh
Khay lấy gạo, nút bấm tinh tế, tiện lợi

Kitchen Accessories & More
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KHAY CHIA 
THÌA DĨA

Tính năng sản phẩm
Màu sắc trang nhã, tinh tế
Nhiều kích thước lựa chọn
Sản phẩm thẩm mỹ cao
Thiết kế khoa học giúp căn
bếp ngăn nắp
Chất liệu nhựa ABS cao cấp
kháng khuẩn
Khay chứa đa dạng cho thìa,
dĩa, đũa

           Mã                   Khoang tủ               Kích thước sản phẩm                       Đơn giá 
       sản phẩm                                              (rộng*sâu*cao) mm                         (VND)

 K700                   700                          635x485x50                          720,000

 K800                   800                          735x485x50                          810,000

K900                   900                          835x485x50                          840,000

Kitchen Accessories & More
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THÙNG RÁC ÂM TỦ GẮN CÁNH
2 KHOANG 10 L + 20 L

           Mã                   Khoang tủ               Kích thước sản phẩm                       Đơn giá 
       sản phẩm                                              (rộng*sâu*cao) mm                         (VND)

 TR300                 300                        260x452x365                        2,550,000

Tính năng sản phẩm

Thùng rác âm tủ gắn cánh, thẩm mỹ cao
Nắp thùng kín, ngăn chặn phát tán mùi, côn trùng
Chất liệu nhựa ABS kháng khuẩn an toàn cho sức khỏe
Ray giảm chấn vận hành êm ái, nhẹ nhàng

Kitchen Accessories & More
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THÙNG RÁC ÂM TỦ GẮN CÁNH
2 KHOANG 20 + 20 L

           Mã                   Khoang tủ               Kích thước sản phẩm                        Đơn giá 
       sản phẩm                                              (rộng*sâu*cao) mm                         (VND)

 TR20                  400                        360x452x365                       2,650,000

Tính năng sản phẩm
Thùng rác âm tủ gắn cánh, thẩm mỹ cao
Nắp thùng kín, ngăn chặn phát tán mùi, côn trùng
Chất liệu nhựa ABS kháng khuẩn an toàn cho sức khỏe
Ray giảm chấn vận hành êm ái, nhẹ nhàng

Kitchen Accessories & More



Tủ Kho

Kệ Đồ Khô
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KỆ ĐỒ KHÔ 
4 TẦNG NAN DẸT

           Mã                   Khoang tủ               Kích thước sản phẩm                       Đơn giá 
       sản phẩm                                              (rộng*sâu*cao) mm                         (VND)

 DK4D                    450                      385x530x1350                    10,550,000

Tính năng sản phẩm
Nan INOX: nan dẹt
Chất liệu: INOX 304
Vận hành êm ái, dễ dàng lấy đồ phía trong tủ
Dễ dàng thay đổi độ cao giá, phù hợp với nhiều thực phẩm đồ khô

Tải trọng: 15 - 22kg
Số lượng khay: 8 khay

Kitchen Accessories & More
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KỆ ĐỒ KHÔ 
6 TẦNG NAN DẸT

           Mã                   Khoang tủ                Kích thước sản phẩm                      Đơn giá 
       sản phẩm                                              (rộng*sâu*cao) mm                         (VND)

 DK6D                    450                     385x530x1950                    13,450,000

Kitchen Accessories & More
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KỆ ĐỒ KHÔ 
6 TẦNG NAN TRÒN

           Mã                   Khoang tủ               Kích thước sản phẩm                       Đơn giá 
       sản phẩm                                              (rộng*sâu*cao) mm                         (VND)

 DK6T                    450                       385x530x1950                     9,400,000

Tính năng sản phẩm
Nan INOX: nan tròn
Chất liệu: INOX 304
Vận hành êm ái, dễ dàng lấy đồ phía trong tủ
Dễ dàng thay đổi độ cao giá, phù hợp với nhiều thực phẩm đồ khô

Tải trọng: 17-25kg
Số lượng khay: 12 khay

Kitchen Accessories & More



Kệ Góc 
Tủ Bếp
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KỆ GÓC MÂM XOAY 
180 ĐỘ

           Mã                   Khoang tủ               Kích thước sản phẩm                       Đơn giá 
       sản phẩm                                              (rộng*sâu*cao) mm                         (VND)

 MX800                  800                  Ø720 X (560-790)                     3,050,000

Tính năng sản phẩm

Màu sắc: INOX
Chất liệu: INOX 304
Nan INOX: nan tròn
Góc xoay: 180 độ 
Vận hành êm ái, tiện lợi
Tải trọng tối đa: 20 kg

Kitchen Accessories & More
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KỆ GÓC LIÊN HOÀN

           Mã                   Khoang tủ               Kích thước sản phẩm                        Đơn giá 
       sản phẩm                                              (rộng*sâu*cao) mm                         (VND)

 LH800                  800                     Ø720 X (560-790)                   9,150,000

Tính năng sản phẩm

Màu sắc: INOX
Chất liệu: INOX 304
Nan INOX: nan tròn
Góc mở liên hoàn, dễ vận hành
Ray kéo vận hành êm ái
Tải trọng tối đa: 25 kg

Kitchen Accessories & More
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KỆ GÓC 
MỞ TOÀN PHẦN

           Mã                   Khoang tủ               Kích thước sản phẩm                      Đơn giá 
       sản phẩm                                              (rộng*sâu*cao) mm                         (VND)

 LH800D               800                      620 x 485 x 610                     9,550,000

Tính năng sản phẩm

Màu sắc: INOX
Chất liệu: INOX 304
Nan INOX: nan dẹt
Mở toàn phần, tối ưu góc tủ bếp
Vận hành êm ái, tiện lợi
Tải trọng tối đa: 25 kg

Kitchen Accessories & More
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TAY NÂNG 
CÁNH TỦ BẾP

Tính năng sản phẩm

Tay nâng cánh tủ bếp ALPHA HOME
      hỗ trợ đóng mở cánh tủ bếp trên

Vận hành êm ái, nhẹ nhàng
Lực nâng cánh: 7 - 11 kg
Kèm phụ kiện, bản lề, vít
Chất liệu thép cao cấp, bền bỉ,

      nắp nhựa ABS an toàn.

           Mã                             Lực nâng                                 Đơn giá 
       sản phẩm                           (kg)                                       (VND)

 M25                          7 - 11                              3,350,000

Kitchen Accessories & More



ALPHA HOME

https://alphahomevn.com/

Phụ Kiện Tủ Bếp Cao Cấp SUS 304

Đà Nẵng: 140 - 142 Hà Bồng, phường Hòa Xuân, Thành phố Đà Nẵng
Thành phố Hồ Chí Minh: 598 - 600 Trường Chinh, phường Tân Hưng
Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Bình Dương: 680 Lê Chí Dân, phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một,
tỉnh Bình Dương
Hưng Yên: 280 - 284 Hoàng Văn Thái, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên

Hưng Yên

Đà Nẵng

Tp. Hồ Chí Minh

ALPHA HOME Thiết Bị - Phụ Kiên Tủ Bếp Cao Cấp

Bình Dương


